                        Chức năng, nhiệm vụ
CHỨC DANH, CHỨC VỤ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN LỊCH NĂM HỌC : 2018 - 2019
	Số TT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Nữ
	Loại cán bộ
	Chức danh
	Chức vụ

	1
	Vương Thoại Trân
	1968
	X
	Biên chế
	Công chức
	Hiệu trưởng

	2
	Vương Thị Nhung
	1975
	X
	Biên chế
	Viên chức
	Phó hiệu trưởng

	3
	Trần Thị Ngân Điền
	1980
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 1/2 - KTK1

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	1992
	X
	Hợp đồng
	Viên chức
	GV dạy lớp 1/1

	5
	Huỳnh Thị Hồng Thắm
	1993
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 1/3

	6
	Đồng Thị Phương Giang
	1989
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 1/4

	7
	Nguyễn Thị Riêm
	1971
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 2/1 – KTK2

	8
	Cù Thị Thúy Vân
	1992
	X
	Hợp đồng
	Viên chức
	GV dạy lớp 2/2

	9
	Lê Thị Cẩm Loan
	1984
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 2/3

	10
	Trương Thị Ánh Minh
	1973
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 2/4

	11
	Hồ Thị Rô
	1967
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 3/1 – KTK3

	12
	Nguyễn Anh Tài
	1960
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 3/2

	13
	Võ Thanh Hải
	1966
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 3/3

	14
	Cao Thị ngọc Liễu
	1966
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 4/1 – KTK1+CTCĐ

	15
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	1993
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 4/2

	16
	Nguyễn Thị Băng Tâm
	1990
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 4/3

	17
	Nguyễn Thị Huệ
	1968
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 4/4

	18
	Lâm Võ Nguyệt Quế
	1970
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 5/3 – KTK5

	19
	Võ Thị Ngọc Mai
	1970
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 5/1

	20
	Trần Văn Đôi
	1964
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy lớp 5/2 – KN pháp chế

	21
	Nguyễn Thị Thủy
	1987
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy tiếng Anh

	22
	Nguyễn Đức Hạnh
	1992
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy tiếng Anh

	23
	Nguyễn Văn Rinh
	1962
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV dạy Thể dục

	24
	Trương Thị Phi Nhạn
	1973
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV Tổng phụ trách Đội

	25
	Liêu Văn Hòa
	1962
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV + PC-CMC

	26
	Nguyễn Thị Liên
	1966
	X
	Biên chế
	Viên chức
	GV + TB-TV

	27
	Phạm Văn Quít
	1965
	 
	Biên chế
	Viên chức
	GV + Học vụ - Văn thư

	28
	Nguyễn Thị Lụa
	1967
	X
	Biên chế
	Nhân viên
	Kế toán

	29
	Lê Thị Thanh Xuân
	1991
	X
	Hợp đồng
	Nhân viên
	Y tế học đường

	30
	Nguyễn Văn Nhớ
	1960
	 
	Hợp đồng
	Nhân viên
	Bảo vệ

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
	1965
	X
	Hợp đồng
	Nhân viên
	Phục vụ


 
 

